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A. PHÂN MÔN LỊCH SỬ (5 điểm) 

I. TRẮC NGHIỆM (2,5 điểm):  

    Hãy ghi lại chữ cái đứng trước phương án đúng nhất! 

Câu 1. Sự hình thành chủ nghĩa tư bản đã dẫn đến những biến đổi về kinh tế, giai cấp ở 

châu Âu như thế nào? 

A. Cải cách hình thức bóc lột phong kiến, hình thành hai giai cấp quí tộc và nông nô. 

B. Ra đời hình thức kinh doanh tư bản, hình thành hai giai cấp tư sản và công nhân. 

C. Ra đời hình thức kinh doanh tư bản, hình thành hai giai cấp thương nhân và thợ thủ 

công. 

D. Giữ nguyên hình thức bóc lột phong kiến, hình thành hai giai cấp quí tộc và công 

nhân. 

Câu 2.  Các cuộc phát kiến địa lý do tầng lớp nào tiến hành? 

A. Vua quan, quý tộc. B. Quý tộc, tăng lữ. 

C. Thương nhân, quý tộc. D. Tướng lĩnh quân đội. 

Câu 3. Nội dung của phong trào Văn hóa Phục Hưng là: 

A. Phê phán xã hội phong kiến và Giáo hội, đề cao con người và khoa học tự nhiên. 

B. Phê phán Giáo hội, đề cao khoa học tự nhiên. 

C. Phê phán xã hội phong kiến, đề cao giá trị con người. 

D. Đòi cải tạo xã hội phong kiến, phê phán Giáo hội. 

Câu 4. Vì sao người nông nô phải làm thuê trong các xí nghiệp của tư bản? 

A. Họ bị tư bản và phong kiến cướp hết ruộng đất.  

B. Họ có thể giầu lên, trở thành tư sản. 

C. Họ thấy vào xí nghiệp tư bản dễ sống hơn.  

D. Họ không muốn lao động bằng nông nghiệp. 

Câu 5.  Hai giai cấp cơ bản trong xã hội phong kiến châu Âu là: 

A. lãnh chúa và nông nô  

B. địa chủ và nông dân  

C. tư sản và nông dân  

D. chủ nô và nô lệ 

Câu 6.  Ai là người đầu thực hiện chuyến đi vòng quanh thế giới? 

A. C. Cô-lôm-bô.  

B. Va-xcô đơ Ga-ma  

C. Ph. Ma-gien-lan  

D. B. Đi-a-xơ 



Câu 7.  Ý nào sau đây không đúng khi nói về lãnh địa phong kiến? 

A. Lãnh địa là trung tâm giao lưu buôn bán thời phong kiến. 

B. Lãnh địa là đơn vị chính trị và kinh tế cơ bản trong thời kì phong kiến phân quyền ở 

châu Âu. 

C. Nông nô là lao động chủ yếu trong các lãnh địa. 

D. Lãnh địa là vùng đất thuộc quyền sở hữu của các lãnh chúa phong kiến. 

Câu 8. Đại diện tiêu biểu nhất của Phong trào Cải cách tôn giáo là: 

A. Can-vanh  

B. Tô-mát Muyn-xe  

C. Lu-thơ  

D. Đê- các-tơ. 

Câu 9. Quê hương của Phong trào Văn hóa Phục hưng là: 

A. nước Đức  

B. nước Pháp  

C. nước Thụy Sĩ  

D. nước Ý 

Câu 10. Tôn giáo mới nào được ra đời trong Phong trào cải cách tôn giáo? 

A. Đạo Tin Lành.  

B. Đạo Kito  

C. Đạo Hồi.  

D. Đạo Do Thái. 

II. TỰ LUẬN (2,5 điểm) 

Câu 1: (1 điểm) Em hãy phân tích vai trò của các thành thị đối với châu Âu thời trung 

đại? 

Câu 2: a. (1 điểm) Trong các hệ quả của các cuộc phát kiến địa lí, theo em hệ quả nào 

là quan trọng nhất? Vì sao? 

b. (0.5 điểm) Một hậu quả của phát kiến địa lí là dẫn đến làn sóng xâm lược thuộc địa 

và cướp  bóc thực dân. Em hãy tìm hiểu thêm và cho biết Việt Nam đã từng bị xâm lược 

và trở thành thuộc địa của nước nào? 

 

 

------ HẾT ------ 

 

 

 

 

 

 

 

 


